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	Số
TT
	Nội dung
	Tổng 
số
	Hình thức

 tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi 
chú

	
	
	
	Trước 
NĐ 116 
và theo 
NĐ 116
	Các hợp đồng khác
	Tiến 
sĩ
	Thạc
sĩ
	Đại
học
	Cao
đẳng
	TC
CN
	Dưới
TC
CN
	

	Tổng số GV, CBQL, NV
	44
	36
	8
	
	
	37
	2
	2
	3
	

	I-
	Giáo viên:
	34
	33
	1
	
	
	34
	
	
	
	

	1
	- Toán
	5
	5
	
	
	
	5
	
	
	
	

	2
	- Vật lý
	3
	2
	1
	
	
	3
	
	
	
	

	3
	- Hóa học
	3
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	4
	- Sinh học
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	5
	- Tin học
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	6
	- Ngữ văn
	4
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	

	7
	- Lịch sử
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	8
	- Địa lý
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	- Tiếng Anh
	4
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	

	10
	- GDCD
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	11
	- KTCN
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	12
	- KTNN
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	13
	- Thể dục
	4
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	

	14
	- GDQP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II-
	Cán bộ quản lý
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Phó Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	III-
	Nhân viên
	8
	1
	7
	
	
	1
	2
	2
	3
	

	1
	- Nhân viên văn thư
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	- Nhân viên kế toán
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	- Nhân viên thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	- Nhân viên Y tế học đường
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	- Nhân viên Thư viện
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	6
	- Nhân viên Thiết bị
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	- Nhân viên khác
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	3
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